	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 13/07/2026 đến ngày 18/07/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260710-0017
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260710-892593)
	
	NGÔ HOÀNG ANH
	Tổ dân phố 10 Bình Tân
	0364740240
	13/07/2026 07:21:19
	13/07/2026 17:00:00
	13/07/2026 17:23:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260710-0018
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260710-890221)
	
	Lê Hữu Thành
	Thôn hồng đô
	0974609304
	13/07/2026 07:21:34
	13/07/2026 17:00:00
	13/07/2026 17:23:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260713-0004
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260713-890034)
	
	Chu Thị Gấm
	THÔN LÊ LỢI
	0373017762
	13/07/2026 08:21:50
	13/07/2026 17:00:00
	13/07/2026 17:23:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260713-0005
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260713-890633)
	
	Nguyễn Minh Quân
	Số 02 ngõ 02 thôn Xuân Phụ
	0327034067
	13/07/2026 09:18:44
	13/07/2026 17:00:00
	13/07/2026 17:23:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260713-0003
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
	
	Lê Văn Lợi
	Thôn Nhân Ngọc, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	13/07/2026 10:15:21
	10/08/2026 10:15:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260713-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Thị Thêm
	Thôn Đông Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	13/07/2026 16:17:47
	10/08/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260713-0010
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRẦN THỊ LAN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0990536877
	13/07/2026 16:28:49
	10/08/2026 16:27:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260713-0011
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260713-890509)
	
	Phạm Văn Chánh
	Thôn 1
	0372055648
	13/07/2026 17:22:55
	14/07/2026 17:00:00
	14/07/2026 10:47:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260714-0001
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	TRƯƠNG VĂN TIẾN
	THÔN XUÂN GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326481447
	14/07/2026 08:49:42
	24/07/2026 08:48:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260713-0009
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THẾ QUYẾT
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972054466
	14/07/2026 09:03:00
	11/08/2026 09:03:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260714-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Phùng thị Tâm
	Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	14/07/2026 10:14:55
	11/08/2026 10:13:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260714-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Thị Lài
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	14/07/2026 10:19:38
	11/08/2026 10:18:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260714-0005
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260714-890108)
	
	Lường Khắc Xông
	THÔN TIỀN THÔN
	0967865146
	14/07/2026 10:46:59
	14/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260713-0012
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260713-895674)
	
	CHU NGỌC AN CHI
	THÔN LÊ LỢI
	0377264479
	14/07/2026 11:27:05
	14/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260714-0007
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260714-890194)
	
	Bùi Văn Sáng
	Thôn xuân vi 
	0972403695
	14/07/2026 14:23:55
	14/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260714-0028
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRƯƠNG HỒNG VẬY
	Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0917324575
	14/07/2026 15:58:15
	11/08/2026 15:58:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260714-0027
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRƯƠNG VĂN HIẾU
	Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0917324575
	14/07/2026 15:58:35
	11/08/2026 15:58:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260714-0025
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	
	Trương Văn khuyên
	Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	14/07/2026 16:35:26
	29/07/2026 16:34:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260714-0026
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Thị Hoa
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	14/07/2026 16:37:30
	11/08/2026 16:37:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260714-0029
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260714-894523)
	
	Lê Bá Hiểu Khang
	Xóm 4, Thôn Đồng Nhân
	0343985538
	15/07/2026 07:16:15
	15/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260715-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Văn Dính
	Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	15/07/2026 09:29:50
	12/08/2026 09:28:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-260715-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260715-890801)
	
	NGUYỄN MINH NGỌC
	số nhà 12, thôn Yên Tâm
	0359358370
	15/07/2026 09:35:06
	15/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260715-0003
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260715-890176)
	
	Đào Thị Xuyền
	Thôn 1
	0333976141
	15/07/2026 11:03:18
	15/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260715-0009
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260715-890288)
	
	PHẠM THỊ KIÊN
	THÔN HỒNG ĐÔ
	0966003078
	15/07/2026 16:07:15
	16/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:57
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260716-0001
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260716-890019)
	
	Lê Thị Quát
	Thôn sao vàng
	0333031562
	16/07/2026 08:58:05
	16/07/2026 17:00:00
	16/07/2026 17:29:57
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260716-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LỮ VĂN DÂN
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0988656902
	16/07/2026 14:27:43
	13/08/2026 14:26:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260716-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260716-893825)
	
	LÊ MINH ANH
	THÔN BẮC SƠN
	0347786887
	17/07/2026 10:29:09
	17/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260717-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260717-890632)
	
	Lê Văn Minh khôi
	
	0979709956
	17/07/2026 10:29:24
	17/07/2026 17:00:00
	17/07/2026 17:43:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-260717-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260717-891052)
	
	Đỗ tuệ Nhi
	THÔN 4
	0358366678
	17/07/2026 10:29:29
	17/07/2026 17:00:00
	17/07/2026 17:43:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260717-0004
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260717-890132)
	
	Vũ Văn Lâm
	THÔN XUÂN VI
	0378710756
	17/07/2026 10:29:41
	17/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260717-0008
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU THỊ TỰU
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0332913182
	17/07/2026 16:09:39
	14/08/2026 16:08:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-260717-0009
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260717-893065)
	
	Lê Đăng Bảo Khang
	THÔN BẮC SƠN
	0966377922
	17/07/2026 17:42:22
	20/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa



